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QUY TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT

(Kèm theo Công văn số      /STP-XDKTr&PBPL ngày     tháng 7 năm 2023 

của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum)


I. Quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
1. Trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm luật năm 2015(
) (gọi tắt là Luật năm 2015).

 Trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật năm 2015 gồm các bước sau đây:
1. Đề nghị xây dựng nghị quyết;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết;

 3. Soạn thảo dự thảo nghị quyết; Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức việc soạn thảo dự thảo nghị quyết;
4. Lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết (gửi lấy ý kiến các cơ quan tổ chức hữu quan; đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh).

5. Thẩm định dự thảo nghị quyết;
6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, thảo luận và biểu quyết về việc trình dự thảo nghị quyết;

7. Thẩm tra dự thảo nghị quyết;

8. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ký chứng thực nghị quyết;

9. Đăng công báo.

Bước 1. Đề nghị xây dựng nghị quyết: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tự mình hoặc theo đề xuất của cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề nghị xây dựng nghị quyết được gửi tới Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Phân công và chỉ đạo việc soạn thảo.

Lưu ý: Trong trường hợp đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc đề nghị xây dựng nghị quyết.

Bước 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết.

Khi nhận được đề nghị xây dựng nghị quyết, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, nếu chấp thuận thì phân công cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết và quyết định thời hạn trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết; cơ quan, tổ chức trình phân công cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn thảo dự thảo nghị quyết.
 Bước 3. Soạn thảo dự thảo nghị quyết
 Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức việc soạn thảo dự thảo nghị quyết. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đảm bảo nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật đã giao quy định chi tiết.
Cùng với quá trình soạn thảo dự thảo nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm xây dựng dự thảo Tờ trình, các văn bản khác có liên quan

Bước 4. Lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết
Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến;

Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản.

Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu (hoặc giải trình đối với các ý kiến không được tiếp thu) để hoàn thiện dự thảo, gửi cơ quan tư pháp cùng cấp thẩm định.

Bước 5. Thẩm định dự thảo nghị quyết
Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Sở Tư pháp để thẩm định chậm nhất là 25 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân tỉnh họp(
).


Hồ sơ gửi thẩm định gồm: (1). Tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo nghị quyết; (2). Dự thảo nghị quyết; (3). Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; (4). Tài liệu khác (nếu có).
Lưu ý: Văn bản đề nghị thẩm định và tài liệu (1); (2) phải được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại có thể được gửi bằng bản điện tử. Việc đánh số dự thảo gửi thẩm định phải được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP(
). Sở Tư pháp không tiếp nhận và thực hiện việc thẩm định nếu chỉ nhận được bản điện tử tài liệu (1) và (2); dự thảo gửi thẩm định không được đánh số theo đúng quy định.

Thời hạn thẩm định của Sở Tư pháp là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết hoặc giải trình, đối với các ý kiến không được tiếp thu. Khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp.

Bước 6. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trình Hội đồng nhân dân dự thảo nghị quyết 

Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm chỉnh lý và gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ủy ban nhân dân tỉnh để chuyển đến thành viên Ủy ban nhân dân chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân họp.
Hồ sơ gồm: (1) Tờ trình của Ủy ban nhân dân về dự thảo nghị quyết; (2) Dự thảo nghị quyết; (3) Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Tài liệu khác (nếu có). Tài liệu quy định (1), (2) và (3) được gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, thảo luận và biểu quyết về việc trình dự thảo nghị quyết ra Hội đồng nhân dân cùng cấp. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra để thẩm tra. Hồ sơ gửi thẩm tra bao gồm: (1). Tờ trình Hội đồng nhân dân về dự thảo nghị quyết; (2) Dự thảo nghị quyết; (3). Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân trình; (4). Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; (5). Tài liệu khác (nếu có). Các tài liệu (1); (2); (3) được gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.
Lưu ý: Khoản 2a Điều 122 Luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung theo khoản 38 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) quy định: cơ quan thẩm tra không tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết khi chưa đủ các tài liệu trong hồ sơ hoặc hồ sơ gửi không đúng thời hạn theo quy định.
Bước 7. Thẩm tra dự thảo nghị quyết
Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi trình Hội đồng nhân dân.

Cơ quan trình có trách nhiệm gửi dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Báo cáo thẩm tra được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân để chuyển đến các đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Bước 8. Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết
a) Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết để gửi đại biểu Hội đồng nhân dân.
Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình ra Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có: (1). Tờ trình Hội đồng nhân dân về dự thảo nghị quyết; (2). Dự thảo nghị quyết; (3). Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình; ý kiến của Ủy ban nhân dân và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân đối với dự thảo do Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; (5) Báo cáo thẩm tra; (6) Tài liệu khác (nếu có).

b) Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh được quy định tại khoản 1 Điều 126. Cụ thể sau:

Đại diện Ủy ban nhân dân thuyết trình dự thảo nghị quyết;

Đại diện Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra;

Hội đồng nhân dân thảo luận;

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra chủ trì, phối hợp cơ quan, tổ chức trình, Sở Tư pháp giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

Hội đồng nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Dự thảo nghị quyết được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực nghị quyết.

Bước 9. Đăng công báo
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phải được đăng Công báo tỉnh và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải gửi văn bản đến cơ quan Công báo để đăng Công báo hoặc niêm yết công khai.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đăng toàn văn nghị quyết của Hội đồng nhân dân trên Công báo chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản.

2. Trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật năm 2015

Về cơ bản, trình tự, thủ tục xây dựng xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật năm 2015 tương tự như trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết có nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật năm 2015(
). Tuy nhiên, đối với dự thảo nghị quyết có nội dung được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 của Luật năm 2015, ngoài việc tham mưu thực hiện, thực hiện trình tự, thủ tục như đối với nghị quyết có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật năm 2015, cơ quan chủ trì soạn thảo còn có trách nhiệm xây dựng “Báo cáo đánh giá tác động chính sách”. Báo cáo đánh giá tác động chính sách được thực hiện cùng với qúa trình tổ chức xây dựng dự thảo nghị quyết. Hồ sơ gửi lấy ý kiến tham gia, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh phải kèm theo dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách. Hồ sơ gửi thẩm định, hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trình Hội đồng nhân dân tỉnh phải có Báo cáo đánh giá tác động chính sách của cơ quan chủ trì soạn thảo; hồ sơ gửi Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra phải kèm theo Báo cáo đánh giá tác động chính sách của cơ quan trình.

Đối với dự thảo nghị quyết có nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 của Luật năm 2015, ngoài việc thẩm định phạm vi, đối tượng điều chỉnh; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật; ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản...Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp còn phải thẩm định sự cần thiết ban hành nghị quyết; sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.
3. Trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung được quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật năm 2015.

Trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung được quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật năm 2015 không có sự thay đổi cơ bản trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật năm 2015(
). Cụ thể, đối với dự thảo nghị quyết có nội dung quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật năm 2015, cơ quan chủ trì soạn thảo phải thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng trước khi thực hiện việc xây dựng thảo.

3.1. Quy trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết.

1. Xây dựng nội dung chính sách.
2. Đánh giá tác động của chính sách.

3. Xây dựng dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng nghị quyết.

4. Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết.

5. Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết.

6. Thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết.

7. Trình Thường trực HĐND xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết.

1. Bước 1: Xây dựng nội dung chính sách
Đây là bước đầu tiên trong quy trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh.

1.1. Để xây dựng nội dung chính sách, đơn vị chủ trì tham mưu lập đề nghị xây dựng nghị quyết có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số hoạt động sau:
- Nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng về các lĩnh vực thuộc phạm vi tham mưu quản lý ngành, lĩnh vực và trong phạm vi địa phương.

- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành tổng kết việc thi hành pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi tham mưu quản lý, trong trường hợp không tiến hành tổng kết thì có thể tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng quan hệ xã hội.

- Nghiên cứu thông tin, tư liệu, các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Nghiên cứu yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Nghiên cứu sự chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên.

- Tổng hợp, nghiên cứu các vấn đề bất cập từ thực tiễn thông qua hoạt động tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra mà phát hiện ra các vấn đề thuộc lĩnh vực cơ quan, tổ chức mình đang quản lý không còn phù hợp với thực tiễn.

- Nghiên cứu kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng nhân dân, doanh nghiệp, cá nhân về các vấn đề thuộc phạm vi tham mưu quản lý ngành lĩnh vực và trong phạm vi địa phương.

1.2. Xác định các vấn đề cần giải quyết
Thông qua việc tiến hành các hoạt động trên, sở, ban, ngành sẽ xác định các vấn đề bất cập mà thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi tham mưu quản lý nhà nước của mình hoặc phát hiện những vấn đề bất cập thuộc lĩnh vực quản lý của các cơ quan khác, từ đó có thể kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các bất cập đó.

1.3. Xác định nguyên nhân của vấn đề cần giải quyết
Khi xác định được các vấn đề bất cập cần giải quyết trong các lĩnh vực thuộc phạm vi tham mưu quản lý của mình thì sở, ban, ngành phải làm rõ được nguyên nhân gây ra các vấn đề đó. Các nguyên nhân có thể là:

- Nguyên nhân từ thể chế: vấn đề trên thực tiễn là do các quy định của pháp luật trái với chủ trương đường lối của Đảng, không phù hợp với cam kết quốc tế, không phù hợp với văn bản mới, không còn phù hợp thực tiễn, không đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước,…

- Nguyên nhân từ thực thi pháp luật: trách nhiệm triển khai thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước; sự tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân,…

- Nguyên nhân khác: sự hiểu biết pháp luật, điều kiện kinh tế xã hội của từng đơn vị hành chính,…

1.4. Mục tiêu tổng thể, cụ thể cần đạt được khi giải quyết các vấn đề
Khi giải quyết vấn đề bất cập từ thực tiễn thì phải xác định rõ:

- Mục tiêu tổng thể cần đạt được là gì?

- Để đạt được mục tiêu tổng thể thì mục tiêu cụ thể phải đạt được ra sao?

Việc xác định rõ ràng các mục tiêu cần đạt được sẽ giúp cho việc đề ra các chính sách, các giải pháp thực hiện chính sách để giải quyết các vấn đề bất cập cần phải hướng tới các mục tiêu đã đề ra.

1.5. Định hướng để giải quyết từng vấn đề
Trước các vấn đề cần giải quyết và nguyên nhân của từng vấn đề đã được xác định cụ thể ở trên. Căn cứ chủ trương đường lối của Đảng, Hiến pháp, các quy định của pháp luật, cơ quan lập đề nghị phải nêu cụ thể các định giải quyết từng vấn đề, kèm theo mỗi định hướng đó là các giải pháp thực hiện.

1.6. Xác định đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, nhóm đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện chính sách
Căn cứ vào các định hướng, giải pháp để giải quyết từng vấn đề cơ quan lập đề nghị xây dựng văn bản cần xác định rõ:

- Ai là người chịu tác động trực tiếp của chính sách (cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,…), nêu rõ tác động tích cực, tác động tiêu cực.

- Ai là người chịu trách nhiệm thực hiện chính sách (cơ quan, tổ chức,…)

1.7. Xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề
Từ các vấn đề cần giải quyết, định hướng giải quyết, các giải pháp cụ thể, cơ quan lập đề nghị phải xác định rõ cơ quan nào có thẩm quyền quyết định giải quyết vấn đề: Cơ quan trung ương hay Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

1.8. Sản phẩm của việc xây dựng nội dung chính sách
Sản phẩm của việc xây dựng nội dung chính sách là Báo cáo nội dung chính sách gồm các nội dung sau:

- Xác định các vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của từng vấn đề.

- Xác định mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể cần đạt được khi giải quyết các vấn đề.

- Xác định định hướng, giải pháp để giải quyết từng vấn đề.

- Xác định đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, nhóm đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện chính sách.

- Xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề.

2. Bước 2: Đánh giá tác động của chính sách
Sau khi xây dựng nội dung chính sách quy định tại Bước 1, cơ quan chủ trì tham mưu lập đề nghị xây dựng nghị quyết có trách nhiệm đánh giá tác động của chính sách.

Đánh giá tác động của chính sách là việc phân tích, dự báo tác động của chính sách đang được xây dựng đối với các nhóm đối tượng khác nhau nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu thực hiện chính sách(
)
2.1. Tác động của chính sách được đánh giá theo các nội dung:
(i) Tác động về kinh tế được đánh giá trên cơ sở phân tích chi phí và lợi ích đối với một hoặc một số nội dung về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, môi trường đầu tư và kinh doanh, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia hoặc địa phương, chi tiêu công, đầu tư công và các vấn đề khác có liên quan đến kinh tế;

(ii) Tác động về xã hội của chính sách được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo tác động đối với một hoặc một số nội dung về dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội và các vấn đề khác có liên quan đến xã hội;

(iii) Tác động về giới của chính sách (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo các tác động kinh tế, xã hội liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới;

(iv) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính để thực hiện chính sách;

(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo khả năng về thi hành và tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tác động đối với tổ chức bộ máy nhà nước, khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các Điều ước quốc tế.

2.2. Phương pháp đánh giá tác động của chính sách
Tác động của chính sách được đánh giá theo phương pháp định lượng, phương pháp định tính. Trong trường hợp không thể áp dụng phương pháp định lượng thì trong báo cáo đánh giá tác động của chính sách phải nêu rõ lý do.

2.3. Trách nhiệm xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách
Cơ quan chủ trì tham mưu lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

- Xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của chính sách theo Mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

- Lấy ý kiến góp ý, phản biện dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo báo cáo.

2.4. Nội dung, bố cục của báo cáo đánh giá tác động của chính sách
Nội dung đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết phải nêu rõ: vấn đề cần giải quyết; mục tiêu của chính sách; giải pháp để thực hiện chính sách; tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích và so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lý do của việc lựa chọn; nội dung đánh giá tác động thủ tục hành chính, tác động về giới (nếu có) (Khoản 2, Điều 35 của Luật năm 2015).

2.5. Sử dụng thông tin khi đánh giá tác động của chính sách
Thông tin được sử dụng khi xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách phải chính xác, trung thực và ghi rõ nguồn thông tin.

2.6. Sản phẩm của việc đánh giá tác động của chính sách
Sản phẩm của việc đánh giá tác động của chính sách là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (theo mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

3. Bước 3: Lập hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Sau khi tổ chức đánh giá tác động của chính sách, cơ quan chủ trì tham mưu lập đề nghị xây dựng nghị quyết có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết. Việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết cần căn cứ vào các kết quả thực hiện tại Bước 1 và Bước 2.

Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết bao gồm:

(1) Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo nghị quyết và các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn; thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết.

(2) Báo cáo đánh giá tác chính sách,  trong đó phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban hành chính sách; các giải pháp để thực hiện chính sách; các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lý do lựa chọn; xác định vấn đề giới và tác động giới của chính sách.

(3) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách.

(4) Tài liệu khác (nếu có).

4. Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết
Trong quá trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết, cơ quan lập đề nghị có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết theo quy định tại Điều 113 của Luật năm 2015, Điều 10 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

4.1. Trách nhiệm của sở, ban, ngành lập đề nghị xây dựng nghị quyết:
- Đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

- Lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết. Khi lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 10 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

- Lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan, cơ quan, tổ chức khác có liên quan để lấy ý kiến;

Việc lấy ý kiến có thể bằng hình thức lấy ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo đề nghị góp ý kiến, tổ chức hội thảo hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

- Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thì hồ sơ cần gửi đến tổ chức đại diện doanh nghiệp (Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp…) để lấy ý kiến;

- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết;

- Nghiên cứu ý kiến góp ý để hoàn thiện đề nghị xây dựng nghị quyết. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến phải được đăng tải cùng với các tài liệu khác trong hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

4.2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến
Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm góp ý bằng văn bản về đề nghị xây dựng nghị quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị.

4.3. Về đối tượng lấy ý kiến bao gồm:
-  Đối tượng chịu tác động trực tiếp;

- Sở, ban, ngành của tỉnh, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan, tổ chức có liên quan.

4.4. Phương thức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến

* Cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết có thể thực hiện việc lấy ý kiến bằng các phương thức sau:

- Lấy ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

- Lấy ý kiến bằng văn bản;

- Tổ chức truyền thông và các hội nghị lấy ý kiến, tổ chức tọa đàm, hội thảo;

- Tổ chức lấy ý kiến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tổ chức điều tra xã hội học;

- Các hình thức khác.

* Ý kiến tham gia phải được tổng hợp theo các nhóm đối tượng sau đây:

- Các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản;

- Các cơ quan quản lý nhà nước;

- Các hội, hiệp hội, doanh nghiệp;

- Các chuyên gia, nhà khoa học;

- Các đối tượng khác (nếu có).

4.5. Sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong quá trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết
Trong quá trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết, cơ quan, tổ chức lập đề nghị có thể huy động sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học, hội, hiệp hội, tổ chức khác có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học vào các hoạt động sau:

- Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;

- Khảo sát, điều tra xã hội học; đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến các chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

- Tập hợp, nghiên cứu, so sánh tài liệu, Điều ước quốc tế có liên quan đến các chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ;

- Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết.

4.6. Sản phẩm của việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết
- Bản tổng hợp các ý kiến góp ý.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

5. Bước 5: Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết
5.1. Thẩm quyền thẩm định:
 Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định đối với đề nghị xây dựng nghị quyết. Khi thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ quy định tại Điều 13 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
5.2. Nội dung thẩm định
Căn cứ Khoản 3, Điều 39 của Luật năm 2015, thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh tập trung vào các các nội dung sau:

(1) Sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản;

(2) Sự phù hợp của nội dung chính sách với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước;

(3) Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật và tính khả thi, tính dự báo của nội dung chính sách, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dự kiến trong đề nghị xây dựng văn bản;

(4) Tính tương thích của nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên;

(5) Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản, nếu chính sách liên quan đến thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng văn bản, nếu chính sách liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

(6) Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng văn bản.

5.3. Hồ sơ thẩm định (Điều 114 của Luật năm 2015) gồm:
(1). Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết;

(2). Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;

(3). Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách.

(4). Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý.

(5). Đề cương dự thảo nghị quyết.

(6). Tài liệu khác (nếu có).

5.4. Thời gian thẩm định
 Đề nghị xây dựng nghị quyết được thẩm định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5.5. Báo cáo thẩm định
 Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của Sở Tư pháp về các nội dung thẩm định; đồng thời có kết luận cụ thể về việc đề nghị xây dựng nghị quyết có đủ điều kiện hoặc chưa/không đủ điều kiện trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua. Báo cáo thẩm định được gửi đến cơ quan chủ trì lập đề nghị xây dựng nghị quyết chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định.

5.6. Trách nhiệm của cơ quan lập đề nghị xây dựng văn bản và các cơ quan, tổ chức có liên quan:
- Cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý đề nghị xây dựng nghị quyết và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo đề nghị xây dựng nghị quyết đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng.

- Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cử đại diện tham gia thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh do Sở Tư pháp thẩm định.

6. Bước 6: Thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết
6.1. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết khi trình thông qua:
(1). Hồ sơ gửi thẩm định sau khi chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định;

(2). Báo cáo thẩm định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

(3.) Các tài liệu khác (nếu có).

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan lập đề nghị hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phải đề xuất đưa vào chương trình phiên họp gần nhất của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

6.2. Thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết:
- Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình thì Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số để thông qua các chính sách trong từng đề nghị xây dựng nghị quyết vào phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết do các ban của Hội đồng nhân tỉnh  tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị thì cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm thông qua các chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết.

7. Bước 7: Trình Trường trực Hội đồng nhân tỉnh xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết
7.1. Hồ sơ trình Thường trực Hội đồng nhân tỉnh xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết:
- Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo nghị quyết và các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn; thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân tỉnh xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết;

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban hành chính sách; các giải pháp để thực hiện chính sách; các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lý do lựa chọn; xác định vấn đề giới và tác động giới của chính sách;

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý;

- Đề cương dự thảo nghị quyết;

- Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Sở Tư pháp;

- Quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết;

- Tài liệu khác (nếu có).

7.2. Phân công cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo nghị quyết
Thường trực Hội đồng nhân tỉnh xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết. Trường hợp chấp thuận, Thường trực Hội đồng nhân tỉnh có văn bản phân công cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết và quyết định thời hạn trình Hội đồng nhân tỉnh dự thảo nghị quyết; cơ quan, tổ chức trình phân công cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn thảo dự thảo nghị quyết.

3.2. Quy trình soạn thảo nghị quyết

Sau khi được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc xây dựng và được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện việc soạn thảo dự thảo nghị quyết, gửi lấy ý kiến tham gia, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trên cơ sở ý kiến tham gia, tiếp tục hoàn thiện dự thảo, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Sau khi có ý kiến thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân dự thảo nghị quyết. Trong quá trình soạn thảo dự thảo nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo phải đảm bảo nội dung dự thảo nghị quyết thống nhất với các chính sách đã được thông qua.
II. Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các bước sau đây:
1. Đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

2. Soạn thảo quyết định;
3. Lấy ý kiến về dự thảo quyết định;

4. Thẩm định dự thảo quyết định;

5. Ủy ban nhân dân xem xét, thông qua dự thảo quyết định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành;

6. Đăng công báo.

Bước 1. Đề nghị xây dựng quyết định 
- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị xây dựng quyết định phải nêu rõ tên gọi, sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định, dự kiến thời gian ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo. Đối với quyết định quy định những vấn đề được giao quy định chi tiết, cơ quan đề xuất phải rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước trung ương và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp để xác định rõ nội dung, phạm vi giao quy định cụ thể. Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị xây dựng quyết định đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định việc xây dựng.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cơ quan chủ trì soạn thảo.

Bước 2. Soạn thảo
Việc soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại Điều 127, 128(
) và 129 Luật năm 2015. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm: khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương; nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định; đánh giá tác động văn bản trong trường hợp dự thảo quyết định có quy định cụ thể các chính sách đã được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao quy định thủ tục hành chính; đánh giá tác động về giới (nếu có); tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo quyết định.

Bước 3. Lấy ý kiến vào dự thảo quyết định
Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến;

Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản.

Bước 4. Thẩm định dự thảo quyết định
- Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo quyết định đến Sở Tư pháp để thẩm định chậm nhất là 25 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân tỉnh họp. Đối với dự thảo quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo thì Giám đốc Sở Tư pháp thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. Tổng số thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định.

Hồ sơ thẩm định gồm: (1) Tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo quyết định; (2) Dự thảo quyết định; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; (4) Tài liệu khác (nếu có). Tài liệu quy định (1), (2) được gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. Lưu ý, việc đánh số dự thảo gửi thẩm định phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP(
). Cơ quan tư pháp không tiếp nhận và thực hiện việc thẩm định nếu chỉ nhận được bản điện tử tài liệu (1) và (2); dự thảo gửi thẩm định không được đánh số theo đúng quy định.
Trên cơ sở nghiên cứu và kết quả cuộc họp thẩm định về dự thảo, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn thành báo cáo thẩm định gửi cơ quan soạn thảo (Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ). Trường hợp Sở Tư pháp kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình thì phải nêu rõ lý do trong báo cáo thẩm định. 

Nội dung thẩm định bao gồm:

- Sự cần thiết ban hành quyết định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28 của Luật(
); đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo quyết định;

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo quyết định với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo quyết định với hệ thống pháp luật;

- Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo quyết định, nếu trong dự thảo quyết định có quy định thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo quyết định, nếu trong dự thảo quyết định có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

- Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành quyết định;

- Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định; trong trường hợp không tiếp thu có trách nhiệm giải trình. Khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp.
Bước 5. Ủy ban nhân dân xem xét, thông qua dự thảo quyết định

Để các thành viên Ủy ban nhân dân có thời gian nghiên cứu dự thảo trước khi xem xét, thông qua, Điều 131 Luật quy định như sau: “Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến các thành viên Ủy ban nhân dân chậm nhất là 03 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp”. Hồ sơ dự thảo gồm: (1). Tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo quyết định; (2). Dự thảo quyết định; (3). Báo cáo thẩm định; (4). Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (5). Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; (6). Tài liệu khác (nếu có). Tài liệu (1); (2) được gửi bằng bản giấy, các tài liệu khác được gửi bằng bản điện tử.
 Theo quy định, tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phương thức xem xét, thông qua dự thảo quyết định. Dự thảo quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết, tán thành.
Bước 6. Đăng công báo: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phải được đăng Công báo cấp tỉnh và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

III. Quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Quy trình soạn thảo, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện

Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm các bước sau đây:

1. Soạn thảo nghị quyết;

2. Lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết;

3. Thẩm định dự thảo nghị quyết;

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thảo luận và biểu quyết về việc trình dự thảo nghị quyết;

5. Thẩm tra dự thảo nghị quyết;

6. Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện ký chứng thực nghị quyết;

7. Niêm yết.

Bước 1. Soạn thảo nghị quyết
Phân công và chỉ đạo việc soạn thảo. Theo quy định tại khoản 1 Điều 133 Luật năm 2015, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện do Ủy ban nhân dân cùng cấp soạn thảo và trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công cơ quan chủ trì soạn thảo.

Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo: xây dựng dự thảo nghị quyết, dự thảo tờ trình nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết. Điểm khác biệt lớn nhất so với Luật năm 2015 với Luật sửa đổi, bổ sung là đã mở rộng hơn phạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp huyện. Theo đó, Hội đồng nhân dân cấp huyện được ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp được luật giao, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Khoản 1 Điều 30).

Bước 2. Lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết
Căn cứ vào tính chất và nội dung của văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết.

Cơ quan chủ trì soạn thảo khi lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết phải dành ít nhất 07 ngày để các đối tượng tham gia ý kiến. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo nghị quyết.

Bước 3. Thẩm định dự thảo nghị quyết
Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo nghị quyết đến Phòng Tư pháp để thẩm định chậm nhất là 20 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện họp. Trưởng Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đối với dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thì trước khi tiến hành thẩm định, Phòng Tư pháp có thể tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học(
). Thời hạn thẩm định của Phòng Tư pháp tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. Nội dung thẩm định của Phòng Tư pháp:
- Sự cần thiết ban hành nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết;
- Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật;

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với văn bản đã giao cho Hội đồng nhân dân quy định chi tiết.

 - Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.
Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định về các nội dung nêu trên và ý kiến về việc dự thảo nghị quyết đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân xem xét, trình Hội đồng nhân dân. Trường hợp Phòng Tư pháp kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình thì phải nêu rõ lý do trong báo cáo thẩm định.

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đă được chỉnh lý đến Phòng Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo nghị quyết.
Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trình Hội đồng nhân dân dự thảo nghị quyết
Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm chỉnh lý và gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, thảo luận và biểu quyết về việc trình dự thảo nghị quyết ra Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân để chuyển đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Bước 5. Thẩm tra dự thảo nghị quyết
Ban của Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện trước khi trình Hội đồng nhân dân.

Ủy ban nhân dân  cấp huyện có trách nhiệm gửi dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực Hội đồng nhân dân để chuyển đến các đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Bước 6. Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết
- Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân

Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm có: (1). Tờ trình Hội đồng nhân dân về dự thảo nghị quyết; (2). Dự thảo nghị quyết; (3). Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; (4). Báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp; (5). Tài liệu khác (nếu có). 

- Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện

Việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy định tại Khoản 1 Điều 137. Cụ thể: (1). Đại diện Ủy ban nhân dân thuyết trình dự thảo nghị quyết; (2). Đại diện Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra; (3). Hội đồng nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự tháo nghị quyết. Dự thảo nghị quyết được thông qua khi có quá nửa tổng sổ đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành; (4). Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực nghị quyết.

Bước 7. Niêm yết văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được niêm công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Thời gian và địa điểm niêm yết công khai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện được niêm yết là văn bản chính thức. Trường hợp có sự khác nhau giữa văn bản được niêm yết và văn bản từ nguồn khác thì sử dụng văn bản được niêm yết.

2. Quy trình soạn thảo, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quy trình soạn thảo, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm các bước sau đây:

1. Soạn thảo quyết định;
2. Lấy ý kiến về dự thảo quyết định;

3. Thẩm định dự thảo quyết định;

4. Ủy ban nhân dân xem xét, thông qua dự thảo quyết định; Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp huyện ký ban hành;

5. Niêm yết.

Bước 1. Soạn thảo
Việc soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện là bước quan trọng đầu tiên trong quy trình soạn thảo được quy định tại Điều 138 và Điều 139 Luật năm 2015.

- Phân công soạn thảo, chỉ đạo việc soạn thảo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân soạn thảo.

- Tổ chức soạn thảo

- Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm xây dựng dự thảo quyết định và dự thảo tờ trình.
Bước 2. Lấy ý kiến vào dự thảo quyết định
Cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo quyết định. Cơ quan chủ trì soạn thảo khi lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định phải dành ít nhất 07 ngày để các đối tượng tham gia ý kiến. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo quyết định.

Bước 3. Thẩm định dự thảo quyết định
Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo quyết định đến Phòng Tư pháp để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Phòng Tư pháp để thẩm định. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:
- Tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo quyết định;

- Dự thảo quyết định;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý;

- Tài liệu khác (nếu có).

Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự thảo quyết định trước khi trình. Đối với dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thì trước khi tiến hành thẩm định, Phòng Tư pháp có thể tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học(
). Trên cơ sở nghiên cứu và kết quả cuộc họp thấm định về dự thảo, Phòng Tư pháp có trách nhiệm hoàn thành báo cáo thẩm định gửi cơ quan soạn thảo. Nội dung thẩm định bao gồm:

- Sự cần thiết ban hành quyết định; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo quyết định;

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo quyết định với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo quyết định với hệ thống pháp luật;

- Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo quyết định, nếu trong dự thảo quyết định có quy định thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo quyết định, nếu trong dự thảo quyết định có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

- Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành quyết định;

- Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.

Trường hợp Phòng Tư pháp kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình thì phải nêu rõ lý do trong báo cáo thẩm định.

Phòng Tư pháp gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan soạn thảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định(
).

Bước 4. Ủy ban nhân dân xem xét, thông qua dự thảo quyết định
Để các thành viên Ủy ban nhân dân có thời gian nghiên cứu dự thảo trước khi xem xét, thông qua, Luật năm 2015 quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 140 như sau: “Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến các thành viên Ủy ban nhân dân chậm nhất là 03 ngày trước ngày Uy ban nhân dân họp”.

Hồ sơ dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm có:

- Tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo quyết định;
- Dự thảo quyết định;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý;

- Báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
- Tài liệu khác (nếu có).
Việc xem xét thông qua dự thảo quyết định tại phiên họp ủy ban nhân dân cấp huyện được tiên hành theo trình tự sau: (1) Đại diện tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo trình bày dự thảo quyết định; (2) Đại diện Phòng Tư pháp phát biểu về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (3) Ủy ban nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo quyết định (dự thảo quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết, tán thành); (4) Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành quyết định.

Bước 5. Niêm yết quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Thời gian và địa điểm niêm yết công khai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định”.

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện được niêm yết là văn bản chính thức. Trường hợp có sự khác nhau giữa quyết định đã được niêm yết và văn bản từ nguồn khác thì sử dụng quyết định được niêm yết.

III. Quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã

Quy trình soạn thảo, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã gồm các bước sau đây:
1. Soạn thảo nghị quyết;

2. Lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết;

3. Thẩm tra dự thảo nghị quyết;

4. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét dự thảo nghị quyết;

5. Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã ký chứng thực nghị quyêt;

6. Niêm yết.

Bước 1. Soạn thảo nghị quyết
Phân công và chỉ đạo việc soạn thảo. Theo quy định của Luật năm 2015, nghị quyết của Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân cùng cấp soạn thảo và trình, do đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo.

Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức được phân công soạn thảo: xây dựng dự thảo nghị quyết, dự thảo tờ trình nghị quyết; tô chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết tại các thôn, làng, bản, ấp, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố; tổng họp ý kiến, tiếp thu và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo nghị quyết; chuẩn bị hồ sơ trình; gửi tài liệu để Ban pháp chế hoặc Ban kinh tế- xã hội thẩm tra; hoàn thiện dự thảo trình chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã ký chứng thực.

Luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật năm 2015 không quy định cụ thể nhiệm vụ của người soạn thảo nhưng về nguyên tắc, người soạn thảo dự thảo nghị quyết phải tìm hiểu và nắm chắc thực trạng các quan hệ xã hội ở địa phương liên quan đến dự thảo; nghiên cứu, tập hợp các văn bản liên quan đặc biệt phải nghiên cứu cơ sở cho việc soạn thảo dự thảo văn bản phải được luật, nghị quyết của Quốc hội giao. 

Bước 2. Lấy kiến về dự thảo nghị quyết
Luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật năm 2015, không quy định cụ thể thời gian lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, mà căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo nghị quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc lấy ý kiến vào dự thảo nghị quyết. Tùy theo tính chất và nội dung của văn bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể quyết định lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, Nhân dân các thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phổ...

Hình thức lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân ở cấp xã: lấy ý kiến thông qua các cuộc họp tổ dân phố, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi; khảo sát bằng phiếu hoặc phỏng vấn; gửi dự thảo tới hộ gia đình hoặc tổ dân phố để lấy ý kiến (sửa trực tiếp vào dự thảo). Ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo; trường hợp không tiếp thu phải giải trình trong Tờ trình Hội đồng nhân dân.

Bước 3. Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định trình Hội đồng nhân dân dự thảo nghị quyết
Ủy ban nhân dân cấp xã thảo luận và quyết định về việc trình (hay không trình) dự thảo nghị quyết.

Khi có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành, dự thảo nghị quyết được quyết định trình Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Bước 4. Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã
Hồ sơ dự thảo nghị quvết trình Hội đồng nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân có nhiệm vụ soạn thảo và trình dự thảo nghị quyết ra Hội đồng nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ để trình dự thảo nghị quyết ra Hội đồng nhân dân. Khoản 1 Điều 143 của Luật năm 2015 quy định: “Chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân gửi tờ trình dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan đến các đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình ra Hội đồng nhân dân cấp xã gồm có: tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân; dự thảo nghị quyết và các tài liệu liên quan (ví dụ: bản tập hợp ý kiến góp ý vào dự thảo, các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung dự thảo).

Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã

Việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã. Cụ thể:

Đại diện Ủy ban nhân dân thuyết trình dự thảo nghị quyết;

Đại diện Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra;

Hội đồng nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Dự thảo nghị quyết được thông qua khi có quá nửa tổng sô đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực nghị quyết. Chủ tịch Hội đồng nhân dân chỉ đạo cá nhân, tổ chức soạn thảo dự thảo nghị quyết chỉnh lý về mặt kỹ thuật dự thảo nghị quyết trước khi trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực.

Bước 5. Niêm yết văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã phải được niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Thời gian và địa điểm niêm yết công khai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã được niêm yết tại trụ sở Hội đồng nhân dân cấp xã. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể quyêt định việc niêm yết ở các địa điểm sau: nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân cấp xã; nhà văn hóa cấp xã; nhà văn hóa của thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, cụm dân cư, tổ dân phổ; các điểm bưu điện- văn hóa xã; trung tâm giáo dục cộng đồng; các điểm tập trung dân cư khác.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã được niêm yết là văn bản chính thức. Trường hợp có sự khác nhau giữa văn bản được niêm yết và văn bản từ nguồn khác thì sử dụng văn bản được niêm yết.

2. Quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã

Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã gồm các bước sau đây:
1. Soạn thảo quyết định;

2. Lấy ý kiến về dự thảo quyết định;

3. Ủy ban nhân dân xem xét, thông qua dự thảo quyết định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký ban hành;

4. Niêm yết.

Bước 1. Soạn thảo
Tương tự như việc soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, việc soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã là bước quan trọng đầu tiên trong quy trình soạn thảo được quy định tại Điều 144 và Điều 145 của Luật năm 2015.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công và chỉ đạo việc soạn thảo.

Tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo có trách nhiệm:

+ Xây dựng dự thảo quyết định và dự thảo tờ trình;

+ Tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng vào dự thảo văn bản theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp cần thiết);

+ Tổng hợp ý kiến, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo văn bản (theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân);

+ Gửi hồ sơ dự thảo văn bản đến các thành viên Ủy ban nhân dân chậm nhất là 03 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp.

Hồ sơ trình gồm các tài liệu sau:
Tờ trình;

Dự thảo quyết định;

Bản tổng hợp ý kiến;

Tài liệu khác có liên quan đến nội dung dự thảo (văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân cùng cấp, tài liệu tham khảo khác...).

Bước 2. Lấy ý kiến vào dự thảo quyết định
Không phải tất cả các quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trước khi ban hành đều phải tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản, mà “căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức việc lấy kiến và tiếp thu ỷ kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, nhân dân tại các thôn, làng, buôn, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố để chỉnh lý dự thảo”.
Bước 3. Ủy ban nhân dân xem xét, thông qua dự thảo quyết định
Để các thành viên Ủy ban nhân dân có thời gian nghiên cứu dự thảo trước khi xem xét, thông qua, Luật năm 2015 quy định tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo gửi tài liệu đến các thành viên Ủy ban nhân dân chậm nhất là 03 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp(
). Việc xem xét thông qua dự thảo quyết định tại phiên họp Ủy ban nhân dân cấp xã được tiến hành theo trình tự sau:

- Đại diện tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo trình bày dự thảo quyết định;

- Ủy ban nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo quyết định (dự thảo quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết, tán thành);

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban hành quyết định.

Bước 4. Niêm yết quyết định của ủy ban nhân dân cấp xã
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã phải được niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Thời gian và địa điểm niêm yết công khai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể quyết định việc niêm yết ờ các địa điểm sau: nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân cấp xã; nhà văn hóa cấp xã; nhà văn hóa của thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, cụm dân cư, tổ dân phố; các điểm bưu điện - văn hóa cấp xã; trung tâm giáo dục cộng đồng; các điểm tập trung dân cư khác.

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được niêm yết là văn bản chính thức. Trường hợp có sự khác nhau giữa quyết định đã được niêm yết và văn bản từ nguồn khác thì sử dụng quyết định được niêm yết.

IV. Một số vấn đề khác trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

1. Về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
1.1. Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn: 
Luật năm 2015 đã quy định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện có một số trường hợp cần phải ban hành ngay văn bản để xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn như: trường hợp ban hành văn bản để bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp tình hình phát triển kinh tế- xã hội; kéo dài thời gian thực hiện văn bản; ban hành thông tư để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn (điều chỉnh giá xăng, dầu, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy…). Do đó, cần mở rộng phạm vi xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn. Cụ thể, theo Luật sửa đổi, bổ sung, có 05 trường hợp được ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn: 
(1). Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. (2). Trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. (3). Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. (4). Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. (5). Trường hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

1.2. Thẩm quyền quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn:
Thẩm quyền quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn được quy định tại Điều 147 của Luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung). Cấp tỉnh có 02 chủ thể có thẩm quyền quyết định xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. Cụ thể: (1). Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; (2). Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với cấp huyện và cấp xã không áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
1.3. Về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn:

- Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức việc soạn thảo.
- Cơ quan chủ trì soạn thảo có thể tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản. Trong trường hợp lấy ý kiến thì thời hạn lấy ý kiến không quá 20 ngày.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm thẩm tra dự thảo văn bản. Hồ sơ thẩm định gồm tờ trình và dự thảo; hồ sơ thẩm tra gồm tờ trình, dự thảo, báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp gần nhất theo trình tự quy định tại Điều 126 của Luật; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông qua dự thảo quyết định tại phiên họp gần nhất theo trình tự quy định tại Điều 132 của Luật.

1.4. Về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn:

 Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động thường xuyên của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân để bảo đảm văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với đòi hỏi của tình hình và đáp ứng điều kiện phát triển kinh tế, xã hội...Việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành theo đúng các trình tự áp dụng đối với việc ban hành văn bán quy phạm pháp luật mới.

Sửa đổi, bồ sung văn bản khác với thay thế văn bản ở chỗ: trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được sửa đôi, bổ sung thì văn bản quy phạm pháp luật đó vẫn có hiệu lực pháp luật đối với những phần không bị sửa đổi; còn trong trường hợp thay thế thì văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế không còn hiệu lực pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật chính là cơ quan đã ban hành văn bản đó. Cơ quan cấp trên không có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp dưới, tuy nhiên, cơ quan cấp trên cũng có thể đề nghị “cơ quan cấp dưới” (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp dưới) sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ sở của việc sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu dựa trên tính lỗi thời của văn bản hay các quy định của văn bản. Về lý thuyết, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cũng có thể sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật nếu xét thấy quy định cụ thể nào đó của văn bản là trái Hiến pháp hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp này Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân không nên sử dụng phương thức này mà nên hủy bỏ hoặc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản không hợp hiến hoặc hợp pháp, vì thủ tục bãi bỏ nhanh hơn thủ tục sửa đổi văn bản.

Ngoài ra, việc sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân là cần thiết khi xét thấy một số hoặc toàn bộ các quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó trái với văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn hoặc không phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hoặc với các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Việc sửa đổi, bổ sung này cũng là điều cần phải thực hiện để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành có hiệu lực pháp lý cao hơn hoặc ngang bằng./.
� Quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.





(�) Thời hạn gửi hồ sơ dự thảo để thẩm định theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản (thời hạn này theo quy định của Luật năm 2015 là 20 ngày).


(�) Dự thảo gửi thẩm định phải là dự thảo lần 3.


(�) Khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật năm 2015 quy định trường hợp ban hành nghị quyết của HĐND cấp tỉnh: Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên (Khoản 2 Điều 27); Biện pháp nhằm phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương (Khoản 3 Điều 27).





(�) Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.





(�) Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP


� Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


� Dự thảo gửi thẩm định phải là dự thảo lần 3.


� Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương (khoản 2 Điều 28); Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương (khoản 3 Điều 28).





(�) Dự thảo nghị quyết có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thì trước khi tiến hành thẩm định, Phòng Tư pháp có thể tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học được quy định tại khoản 2 Điều 54 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.


(�) Dự thảo quyết định có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thì trước khi tiến hành thẩm định, Phòng Tư pháp có thể tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học được quy định tại khoản 2 Điều 54 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.


(�) Luật sửa đổi, bổ sung đã tăng thời hạn thẩm định của Phòng Tư pháp đối với dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo Luật năm 2015, thời hạn thẩm định là 05 ngày.


(�) Khoản 1 Điều 145 Luật năm 2015





